
❖​ PHẦN NỘI DUNG GHI BÀI 

BÀI 2. PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT 

ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 

I. Phân biệt động vật với thực vật. 

+ Giống nhau: Đều là các cơ thể sống, đều cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản. 
+  Khác nhau:  

ĐỘNG VẬT THỰC VẬT 
- Có khả năng di chuyển 

- Có hệ thần kinh và  giác quan 

- Sống chủ yếu dị dưỡng nhờ vào chất hữu 
cơ có sẵn 

 - Không di chuyển 

- Không có HTKvà giác quan 

- Sống tự dưỡng, tự tổng hợp chất hữu cơ 
để sống. 

 
II. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT 

Động vật có đặc điểm chung là: 
+ Có khả năng di chuyển 
+ Có hệ thần kinh và giác quan 
+ Chủ yếu dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn) 

III. SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT 

HS xem và đọc SGK trang 10 

IV. VAI TRÒ CỦA ĐỘNG VẬT 
a. Lợi ích: 

- Động vật cung cấp nguyên liệu cho người: Thực phẩm , Lông , Da 
vd: Gà, cừu, vịt... 
- Động vật dùng làm thí nghiệm: 
+ Học tập nghiên cứu khoa học: ếch, thỏ, chó... 
+ Thử nghiệm thuốc: chuột, chó.. 
- Động vật hỗ trợ con người 
+ Lao động: trâu, bò... 
+ Giải trí ,Thể thao: khỉ, voi, ngựa... 
+ Bảo vệ an ninh: chó 
b. Tác hại: Động vật truyền bệnh: ruồi, muỗi, rận, rệp... 

❖​ PHẦN TÀI LIỆU THAM KHẢO 
HS đọc SGK trang 9-12 
❖​ PHẦN BÀI TẬP 

Học sinh nhấp vào đường link sau để thực hiện bài tập: 



https://forms.gle/sBLWCCbrWnctKbt28 


